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Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
a) Năng lực khoa học tự nhiên:
· Nêu được hình dạng, cấu tạo của virus dựa vào hình ảnh quan sát được. 
· Trình bày được một số bệnh do virus gây ra và các biện pháp phòng bệnh.
b) Tìm hiểu tự nhiên:
- Nêu được một số vai trò và ứng dụng của virus trong việc nghiên cứu khoa học và áp dụng  vào đời sống.
c) Vận dụng kiến thức, kĩ năng:
· Vẽ tranh tuyên truyền phòng chống các bệnh do virus gây ra.
2. Phẩm chất: 
· Chăm chỉ: ham học hỏi, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của virus.
· Trách nhiệm: tích cực, chủ động trong hoạt động nhóm tìm hiểu về vai trò, ứng dụng và các bệnh liên quan tới virus.
· Nghiêm túc: trong việc phòng, chống các bệnh liên quan tới virus.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học:
a) Giáo viên:
· Tranh, hình ảnh về virus và các bệnh do virus gây ra.
· Phiếu học tập hoạt động 2.1 và 2.3
b) Học sinh: 
· Chuẩn bị bài thuyết trình ở nhà (Powerpoint hoặc Word) về vai trò và ứng dụng của virus.
· Giấy A0, bút chì màu (làm ở nhà dưới sự giám sát của cha mẹ HS).
c) CNTT: máy tính, máy chiếu.
2. Học liệu: 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Nội dung
	Ghi chú (PPDH, KT)

	1
	Hoạt động 1: Khởi động (10’)
	-PPDH: dạy học trực quan.
-KTDH: động não.

	
	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về hình dạng và cấu tạo virus (20’)
	
-PPDH: dạy học trực quan, Giải quyết vấn đề.
-KTDH: động não, chia nhóm.

	
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và ứng dụng của virus (15’)
	-PPDH: dạy học trực quan, GQVĐ.
-KTDH: động não, chia nhóm.

	2
	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về một số bệnh do virus gây ra và cách phòng tránh (20’)
	-PPDH: dạy học trực quan, GQVĐ.
-KTDH: động não, chia nhóm.

	
	Hoạt động 3: Luyện tập (15’)
	-PPDH: GQVĐ.
-KTDH: động não, KWL.

	
	Hoạt động 4: Vận dụng (10’)
	-PPDH: GQVĐ, hoạt động nhóm.
-KTDH: động não.



1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (10’) 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề của bài học là nghiên cứu về virus.
b) Nội dung: HS xem tranh/ảnh/video liên quan tới một số đại dịch (COVID-19, AIDS…). Cho biết đối tượng gây ra các đại dịch.
[bookmark: page2_1_0]c) Sản phẩm: Thông tin học sinh đưa ra về virus.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập: Quan sát tranh/ảnh/video một số đại dịch (COVID-19, AIDS…). Cho biết hình ảnh đó gợi nhớ đến đại dịch gì? Đối tượng gây ra các đại dịch đó là gì? Ứng với mỗi hình ảnh: cho biết tên virus?
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* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
HS nêu nội dung hình ảnh mà mình quan sát được. Ứng với mỗi hình ảnh: nêu tên virus.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS báo cáo kết quả.
Gợi ý câu trả lời:
Hình ảnh (1): Đại dịch COVID-19: virus Corona.
Hình ảnh (2): Đại dịch AIDS: virus HIV.
* Bước 4: Đánh giá kết quả học tập:
GV nhận xét câu trả lời của HS và nêu vấn đề, dẫn dắt vào bài: Từ xa xưa cho tới nay, loài người trên thế giới đã phải đối mặt với rất nhiều dịch bệnh. Với mỗi dịch bệnh đều do một loại virus gây ra. Vậy virus là gì? Virus có hình dạng và cấu tạo như thế nào? Chúng có vai trò gì trong đời sống và làm cách nào để phòng bệnh do virus gây ra? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu hình dạng và cấu tạo của virus (20’)
a) Mục tiêu: 
· Nêu được hình dạng của virus. 
- Trình bày được cấu tạo của virus gồm 2 phần (vỏ prôtêin và lõi là vật chất DT ADN hoặc ARN).
- Phân biệt vi khuẩn và virus về hình dạng, cấu tạo.
b) Nội dung: 
- GV chiếu hình ảnh về các dạng virus, tranh câm cấu tạo virus, h27.2 cấu tạo vi khuẩn. Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo 4 nhóm, hoàn thành phiếu học tập hoạt động 2.1 (Phiếu HT HĐ 2.1).
c) Sản phẩm: 
- HS quan sát tranh, tìm hiểu thông tin trong sgk, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu HT HĐ 2.1.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu hình ảnh về các dạng virus, cấu tạo virus h29.2, cấu tạo vi khuẩn h27.2. 
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                                           Hình 27.2

                                                       Cấu tạo một vi khuẩn


Yêu cầu HS quan sát tranh, tìm hiểu thông tin trong sgk, thảo luận nhóm, trả lời CH1,2,3 trong Phiếu HT HĐ 2.1.
 (Với mỗi câu hỏi GV hướng HS chú ý vào tranh ảnh tương ứng).
	PHIẾU HỌC TẬP HOẠT ĐỘNG 2.1

	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Nhận xét về hình dạng các loại virus? Cho ví dụ?
	

	2. Nêu các thành phần cấu tạo virus? 
	

	3. Phân biệt vi khuẩn và virus?
	

	4. Nêu tên các thành phần chú thích trong hình và hoàn thành bảng.
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* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS quan sát tranh, làm việc nhóm lên trình bày dựa theo Phiếu HT HĐ2.1. Các HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
* Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS báo cáo kết quả.
Gợi ý câu trả lời:
	PHIẾU HỌC TẬP HOẠT ĐỘNG 2.1

	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Nhận xét về hình dạng các loại virus? Cho ví dụ?
	Virus có 3 dạng chính: 
+ dạng xoắn: virus Ebola, virus cúm, virus dại... 
+ dạng khối: virus HIV, virus bại liệt... .
+ dạng hỗn hợp: virus đậu mùa, thể thực khuẩn T4... 

	2. Nêu các thành phần cấu tạo virus?
	cấu tạo virus gồm 2 phần chính: vỏ prôtêin và lõi là vật chất di truyền (một số có thêm vỏ ngoài và gai).

	3. Phân biệt vi khuẩn và virus?
	+ virus là “dạng sống” nhỏ bé, chưa có cấu tạo tế bào.
+ vi khuẩn là những sinh vật nhỏ bé, có cấu tạo tế bào.

	4. Nêu tên các thành phần chú thích trong hình và hoàn thành bảng.
	Bảng chú thích cho 4 nhóm:
-virus HIV: 1- protein, 2- vật chất di truyền.
-virus sởi: 1- protein, 2- vật chất di truyền.
-virus HIV: 1- protein, 2- vật chất di truyền.
-virus HIV: 1- protein, 2- vật chất di truyền.



* Bước 4: Đánh giá kết quả học tập:
- PP đánh giá: Qua quan sát và sản phẩm học tập (Phiếu HT HĐ 2.1).
- Công cụ đánh giá: bảng kiểm 
- Dự kiến phương án đánh giá mức độ đạt được của mục tiêu: GV đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu thông qua bảng kiểm liên quan đến hoạt động.
BẢNG KIỂM - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 2.1
	PC-NL
	Các tiêu chí
	Có
	Không

	Tìm hiểu tự nhiên

	- Quan sát và nêu được cấu tạo virus
- Nhận diện được 3 hình dạng của virus
	
	

	NL giao tiếp và hợp tác
	- Phối hợp hiệu quả trong làm việc nhóm.
	
	

	NL tự học và tự chủ
	- Chuẩn bị tranh, ảnh về virus.
	
	

	Phẩm chất,  trung thực,  trách nhiệm chăm chỉ
	Thực hiện phiếu học tập của nhóm. Giữ gìn vệ sinh, trật tự khi xem tranh/ảnh/clip.
	
	


        - GV chốt kiến thức cơ bản cho HS ghi vào vở.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu vai trò của virus và ứng dụng (15’)
a) Mục tiêu: 
        - Trình bày được các vai trò của virus.
        - Nêu được các ứng dụng của virus trong nghiên cứu khoa học và chế tạo các sản phẩm ứng dụng thực tế. 
b) Nội dung: 
· GV phân công HS theo 4 nhóm (sau tiết học trước) chuẩn bị bài thuyết trình 
(Powerpoint hoặc Word) về 2 chủ đề:
	+ Virus có những vai trò gì?
	+ Các ứng dụng của virus trong nghiên cứu khoa học và tự nhiên.
c) Sản phẩm: 
- Bài thuyết trình của HS về vai trò và ứng dụng của virus.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Đã được thực hiện ở bài hôm trước.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà, các nhóm tìm hiểu nhiệm vụ được giao, tìm tài liệu, thống nhất và hoàn thành.  
        - HS gửi bài trước cho GV qua email. 
* Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đại diện các nhóm lên thuyết trình: 
		+ 1 HS thuyết trình	
		+ 1 HS ghi kiến thức chính lên bảng. 
- HS các nhóm khác nghe và phản biện.
* Bước 4: Đánh giá kết quả học tập:
      - GV đánh giá theo Rubric sau:
         
	NHÓM

	Tiêu chí 
đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Điểm

	
	Mức 1(0,4)
	Mức 2(0,7)
	Mức 3(1)
	

	Liệt kê các vai trò, ứng dụng của vi rút
 (5 điểm)
	Nêu được 1 loại vai trò: có lợi/ có hại.

Nêu được 1 ứng dụng.       
	Nêu được 2 loại vai trò có lợi và có hại.
Nêu được 2 ứng dụng.         
	Nêu được 3 loại trở lên vai trò có lợi và có hại.
Nêu được 3 ứng dụng trở lên. 
	

	Dựa vào hình thức sản phẩm
(3 điểm)
	Nộp bài không đúng hạn.
Trình bày sơ sài, không minh chứng cụ thể.       
	Nộp  bài  đúng hạn.
Bài báo cáo có hình ảnh, có dẫn chứng cụ thể.
	Nộp  bài  đúng hạn
Bài báo cáo đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, trình bày lôi cuốn.
                      
	

	Dựa vào quá trình tham gia hoạt động của nhóm
(2 điểm)
	Chưa tích cực, còn lơ là, mất trật tự.



	Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhóm.
                              
	Tham gia tốt các hoạt động của lớp. Có những ý kiến hay, độc đáo.
                       
	

	Tổng điểm:

	Nhận xét:



- GV quan sát, nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức về vai trò và ứng dụng của virus.

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu các bệnh do virus và cách phòng bệnh (20’)
a) Mục tiêu: 
·  Nêu được một số bệnh do virus gây ra và cách phòng bệnh.
b) Nội dung: 
- GV chia lớp theo 4 nhóm, cho HS quan sát hình ảnh một số bệnh do virus gây ra  (h29.3, 29.4) nghiên cứu thông tin, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập hoạt động 2.3 (Phiếu HT HĐ 2.3).
c) Sản phẩm: 
- Phiếu học tập hoạt động 2.3.
      d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu hình ảnh một số bệnh do virus gây ra  (h29.3, 29.4). 
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Yêu cầu HS quan sát tranh, tìm hiểu thông tin trong sgk kết hợp với kiến thức thực tiễn, thảo luận nhóm, trả lời CH1,2,3 trong Phiếu HT HĐ 2.3.

	PHIẾU HỌC TẬP HOẠT ĐỘNG 2.3

	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Kể tên một số bệnh do virus gây ra? 
	

	2. Nêu tác nhân gây bệnh và các biện pháp phòng bệnh do virus gây ra? 
	

	3. Biện pháp nào hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh do virus? Em có biết mình đã từng tiêm những loại vaccine nào không?
4. Kể tên các loại vaccine em biết?
	



* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS quan sát tranh, tìm hiểu thông tin trong sgk, làm việc nhóm hoàn thành Phiếu HT HĐ 2.3
* Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS báo cáo kết quả: 
+ Đại diện 1-2 nhóm trình bày.
+ Các HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Gợi ý câu trả lời:
	PHIẾU HỌC TẬP HOẠT ĐỘNG 2.3

	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Kể tên một số bệnh do virus gây ra? 
	 Một số bệnh do virus gây ra:
- ở người: COVID-19, AIDS, thủy đậu, cúm, quai bị, viêm gan B…
- ở động vật: cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng…
- ở thực vật: xoăn lá cà chua, khảm ở cây đậu…

	2. Con đường lây truyền và các biện pháp phòng bệnh do virus gây ra? 
	- Mỗi bệnh có một con đường lây truyền và cách phòng, tránh khác nhau: 
VD: qua tiếp xúc trực tiếp, qua không khí, qua đường máu, muỗi đốt, từ mẹ sang con…
- Các biện pháp phòng bệnh: thực hiện khẩu hiệu 5K, ngủ màn, vệ sinh nhà cửa, môi trường sạch sẽ…

	3. Biện pháp nào hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh do virus? Em có biết mình đã từng tiêm những loại vaccine nào không?
	- Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh do virus là tiêm vaccine.
- Một số loại vaccine em đã từng tiêm: vaccine 5 trong 1 (phòng bệnh viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi) …

	4. Kể tên các loại vaccine em biết?
	- Các loại vaccine em biết: vaccine viêm gan B, SII(vaccine 5 trong 1), BCG (phòng bệnh lao), OPV, IPV (phòng bại liệt)… 



* Bước 4: Đánh giá kết quả học tập:
     - GV sử dụng THANG ĐO MỨC ĐỘ để đánh giá HS 

	Nội dung
đánh giá
	Mức 1 (5đ)
	Mức 2 ( 7đ)
	Mức 1 (10đ)
	Điểm

	Trả lời câu hỏi
	Trả lời được khoảng 50% các ý đúng
	Trả lời được hầu hết các ý đúng
	 Trả lời đúng câu hỏi. Tìm được thêm ví dụ minh hoạ
	

	Đóng góp ý kiến
	Chỉ nghe ý kiến
	Có ý kiến
	Có nhiều ý kiến, ý tưởng
	

	Tiếp thu, trao đổi ý kiến, hỗ trợ bạn cùng nhóm.
	Lắng nghe
	Có lắng nghe, phản hồi
	Lắng nghe ý kiến các thành viên khác, phản hồi và tiếp thu ý kiến có hiệu quả
	



GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, chốt kiến thức.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (20’)
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- Học sinh nêu được những kiến thức đã học về virus.
c) Sản phẩm: bảng KWL
d) Tổ chức thực hiện: 
        * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
    GV sử dụng kĩ thuật KWL để kiểm tra sự hiểu biết của HS về virus.
       - B1: GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí.
         - B2: Tạo bảng KWL trên bảng lớn và yêu cầu mỗi nhóm có 1 bảng KWL. 
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         - B3: GV yêu cầu HS điền những đều đã biết về virus vào cột K.
Câu hỏi gợi mở: Hãy nêu những gì em đã biết về virus?
         - B4: GV khuyến khích HS suy nghĩ và viết vào cột W những điều muốn tìm hiểu thêm về virus. 
Câu hỏi gợi mở: Em muốn tìm hiểu thêm điều gì về có liên quan đến virus hay các bệnh do virus gây ra không?
         - B5: GV yêu cầu HS tự tìm hiểu thông tin trong SGK, tài liệu trên mạng Internet  và tự điền câu trả lời vào cột L. 
         - B6: GV yêu cầu HS so sánh những điều đã ghi tại cột K và cột W để kiểm chứng tính chính xác của những điều đã biết (cột K), mức độ đáp ứng nhu cầu của những điều muốn biết (cột W ban đầu). 
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
          - HS hoạt động theo nhóm: nhóm trưởng điều hành, thư kí ghi chép, kẻ bảng KWL ra giấy A0.
          - HS thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
Bảng KWL trong nội dung về virus
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	- Virus là “dạng sống” có kích thước vô cùng nhỏ, không có cấu tạo tế bào, chỉ nhân lên được trong tế bào của sinh vật sống. 
- Virus có 3 dạng chính: dạng xoắn, dạng khối và dạng hỗn hợp.
- Cấu tạo của virus gồm 2 thành phần cơ bản: vỏ protein và lõi là vật chất di truyền (AND hoặc ARN). 
- Virus gây bệnh cho người, động vật, thực vật.
- Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh do virus là tiêm vaccine,
	-Vì sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình?
-Virus có phải là vật thể không sống không? Tại sao?
- Vaccine là gì?
- Vì sao nên tiêm vaccine?
- Tại sao phải tiêm nhiều loại vaccine khác nhau?
- Dấu hiệu nhiễm virus Corona?
- Tại sao chúng ta phải thực hiện khẩu hiệu 5K?

	- Virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình vì cấu tạo của virus không đủ 3 thành phần chính của một tế bào (không có màng, tế bào chất và nhân).
-Virus không phải là vật thể không sống, nó chỉ là “dạng sống” có kích thước vô cùng nhỏ, không có cấu tạo tế bào, chỉ nhân lên được trong tế bào của sinh vật sống. 
- Vaccine là chế phẩm khi tiêm vào cơ thể sẽ kích thích phản ứng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
- Tiêm vaccine là phương pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh do virus.
- Phải tiêm nhiều loại vaccine khác nhau để phòng tránh nhiều bệnh lây truyền do virus gây ra.
- Dấu hiệu nhiễm virus Corona: ho khan, sốt, tức ngực…
- Chúng ta phải thực hiện khẩu hiệu 5K để phòng tránh lây truyền virus Corona gây bệnh COVID-19.



* Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
         - Đại diện trình bày Bảng KWL các nhóm đã hoàn thành.
         - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có ở cột K).

* Bước 4: Đánh giá kết quả học tập:
- Sau khi HS hoàn thành xong phiếu này, GV thu lại và tìm hiểu xem HS nắm được những nội dung gì của bài học, thắc mắc điều gì về virus để giải thích cho HS trong quá trình dạy học.
           - GV nhận xét, đánh giá qua sản phẩm học tập của HS (bảng KWL), chốt kiến 
          thức bài học.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b) Nội dung: Vẽ tranh tuyên truyền về vòng đời và cách phòng chống một số bệnh phổ biến do virus gây ra.
c) Sản phẩm: Tranh vẽ của HS.
[bookmark: page3_0_0]d)Tổ chức thực hiện:
 Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp, lựa chọn sản phẩm đạt yêu cầu về nội dung và thẫm mĩ, up lên fb hoặc làm thành tập san báo tường trên lớp hoặc dán ở bản tin của trường nhân ngày, dịp phát động tuyên truyền về cách phòng chống một số bệnh phổ biến do virus gây ra (HIV/AIDS)… 


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRANH CỔ ĐỘNG/POSTER
	

	STT 
	Tiêu chí đánh giá 
	Điểm tối đa 
	Điểm 

	Nội dung, ý tưởng 
	

	1
	Nội dung được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có tính logic 
	 
20 
	 

	2 
	Truyền đạt được nội dung tuyên truyền 
	20 
	 

	3 
	Liên hệ với thực tiễn cuộc sống 
	20 
	 

	4 
	Ý tưởng mới lạ, lí thú 
	20 
	 

	Hình thức sản phẩm 

	5 
	Bố cục tranh hợp lí, rõ ràng, dễ theo dõi 
	20 
	 

	6
	Sử dụng màu sắc hài hoà, làm nổi bật được nội dung 
	 
20 
	 

	7 
	Tính sáng tạo 
	20 
	 

	Trình bày, thuyết trình 
	 
	 

	8 
	Trình bày và thuyết minh về sản phẩm 
	20 
	 

	9 
	Vấn đáp và trả lời câu hỏi 
	20 
	 

	10 
	Sự phối hợp của các thành viên trong nhóm 
	20 
	 

	Tổng điểm 
	100 
	 



        * Chuẩn bị cho bài học sau: Nghiên cứu và chuẩn bị bài thuyết trình về bệnh sốt rét và bệnh kiết lị.
- Các nhóm thống nhất lựa chọn 1 bệnh để làm. 
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MycC TIEU
+ M6 ta duoc hinh dang va cAu tao clia virus.
« Phan biét dwoc virus va vi khuan.
+ Néu dwoc mét sb vai tro va ting dung clia virus trong doi séng.

« Néu dwoc mét sd bénh do virus gay rava trinh bay duoc cach phong,
tranh bénh.

K

N,
S6t xuét huyét la bénh truyén nhiém

phé bién & Viét Nam do virus gay
ra. Theo udc tinh clia WHO, hang
n&m co khodng 50 000 dén 100 000
ca méc trén 100 quéc gia. Vay virus
14 gi? Lam céch nao dé phong bénh
do virus gdy ra?

@ Padang virus

Virus la dang séng cé kich thudic vé ciing nhé bé, khéng co cau tao té bao, chi nhan lén
duoc trong té bao clia sinh vat séng.

Hau hét virus déu co kich thuéc
V6 cling nho, chi quan séat duoc
béng kinh hién vi dién tC.

Vi du: Mét vi khuén duong ruét P
c6 kich thudc tir 2 dén 4 pm,
kich thudc @6 gép ba lan loai
virus I6n nhéat va dai gap 300 lan
mét virus cam lanh.

Dang khéi

Virus c6 ba dang chinh: dang
x08n (virus Ebola, virus cum,...),

dang khéi (virus HIV, virus bai Dang:xodn Dang hén hop
liét,...), dang hén hop (thé thuc
khuan T4, virus dau mua,...). (ETIEEER Ba loai hinh dang chinh cia virus

@ Quan sat Hinh 29.1, em cé nhan xét gi vé hinh dang ctia virus?
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® C&u tao clia virus

Virus chua cé ciu tao té bao. Tat ca cac virus
déu gém 2 thanh phan co ban: vé protein va
161 1a vat chét di truyén (ADN hodc ARN). Mot
s6 virus c6 thém vd ngoai va gai glycoprotein.

V6 protein

Vatchdt
di truyén

n hinh c6 ddng y Vi y kién
cho rang virus la vat thé khéng séng
khéng? Giai thich.
2.Quan sat Hinh 29.2 va Hinh 27.2

flti)ékLi;n_V(;h:IJ;:Jr;s MDAhaviphanibict C4u tao virus c6 vé ngoai

Gaiglycoprotein

0 Dua trén hinh dang va céu‘tao clia virus ma em da hoc, quan sat cac hinh trong
bé_ng, néu tén cac thanh phan dwoc chu thich trong hinh va hoan thanh bang theo

mau sau:

I ee— P it e
HIV

2 — Bt i e

M B resinsrsnssersins
Soi

238 ... B resinsrsnssersins

[ S— s e
Dai

2 B resinsrsnssersins
Dengue ) ) ] Temasm Vsmrmanmnns
(gay bénh sot xuat huyét) > 5

@ Vai tro va trng dung clia virus
Virus c6 vai tro quan trong, dugc ing dung réng rai trong y hoc va néng nghiép.

Trong y hoc, virus dugc sit dung trong san xuét vaccine. Ching cling duoc st dung dé
s&n xuat nhiéu ché pham sinh hoc c6 gia tri nhu hormone, protein, ...
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i Vang nhan

Céu tao mot vi khuan
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Trong néng nghiép, virus dugc ding dé san xuét thudc trir sau cho hiéu qua cao ma khong
gay 6 nhiém mai trudng. Chung con dugc sir dung @& chuyén gen tir loai nay sang loai
khac gop phén tao ra cac gibng vat nuéi, cay tréng cé nang suét va chét Iong cao, khang
bénh tét nhur gibng bng khang sau hai, giéng IUa "gao vang" co gia tri dinh duéng cao.....

@ Mét s6 bénh do virus va cach phong bénh
1. Mét sé bénh do virus
Virus c6 thé gay bénh cho ngudi, dong vat, thue vat, ndm va vi khuan.
o nguoi, virus gay ra cac bénh nhu: thuy dau, quai bi, viém gan B, cim,... Khoang 90%
cac bénh dudng hé hap & ngwsi do virus gay ra.
Virus con gay ra mét s6 bénh & déng vat nhu: tai xanh & lon; I& mém long méng & trau,
b (Hinh 29.3); cim gia cam, ...

O thuc vat, virus gay ramét s6 bénh nhu: kham & céy dau (Hinh 29.4), xoan la ca chua, ...

6 bi bénh I6:mém long mong Céy déu bj bénh khdm

Céac bénh do virus gay ra dé lay lan, tré thanh dich 16n gay thiét hai néng né vé stic khoé
va kinh té. Cac virus & vi khuan gay ra nhiing thiét hai nghiém trong trong nganh céng
nghiép san xuét thubc khang sinh, mi chinh, ...
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2. Phong bénh do virus
Phuwong phéap httu hiéu nhét dé phong ngira cac bénh do virus la sit dung vaccine.

Vaccine dung @& phong tranh nhiéu bénh lay truyén. Vaccine dwoc tao ra tir chinh nhiing
vi khuén, virus da chét hogc duoc lam suy yéu.

Bua vaccine vao co thé gitip co thé “lam quen” tredc voi mam bénh (virus da duoc lam
yéu di) va tim ra duoc cach déi pho véi ching. Nhé vay, 1an toi khi tiép xic véi mam
bénh, co thé chung ta co thé tiéu diét chiing mét cach nhanh chéng.

Ngoai ra, viéc an uéng va sinh hoat diéu d3, vé sinh sach sé cling gitp phong bénh do virus.

Em da hoc

o Virus|la dang séng rat nhd, khéng cé cau tao té bao, chi
c6 thé nhan Ién trong té bao clia sinh vat séng.
o Virus c6 cAu tao rat don gian chi gém v la protein va
16i 14 vat chét di truyén (ADN hodc ARN).
e Virus gay bénh cho con nguoi, vat nuéi, cay tréng
nhung cing c6 mét s virus c6 1oi cho con nguoi. can thiet cua viéc

e S dung vaccine la phwong phap htru hiéu va can IS AT VE ST,

thiét @ phong bénh do virus.

o Hién nay con nhiéu bénh do virus gay ra van
chua tim ra vaccine phong bénh nhu: HIV/AIDS,

herpes, tay chan miéng. ...

Nguoi bj bénh ddu mua (b)
va virus gdy bénh (a)
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